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ARTICLE INFO ABSTRACT 

Received:  12/10/2024 Digital competence is one of the essential skills for citizens in the 

digital era. It is also crucial in helping learners succeed in their studies 

and future careers. Therefore, developing digital competence for 

students is a matter that is currently receiving attention from the entire 

society. In the 2018 General Education Program, digital competence 

is developed through the subject of Informatics and integrated across 

all subjects. However, there have not been specific guidelines to help 

teachers integrate the development of digital competence for students 

in the teaching of different subjects. Hence, we conducted this 

research to propose a process for teachers to design lesson plans to 

develop the digital competence of students in high schools. The 

outcome of the research provides useful materials to help teachers 

effectively apply digital technology in teaching activities, thereby 

enhancing the digital competence of students and contributing to 

improving the quality of education.  
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THÔNG TIN BÀI BÁO TÓM TẮT 

Ngày nhận bài:  12/10/2024 Năng lực số là một trong những năng lực thiết yếu của công dân 

trong thời đại số. Đây cũng là yếu tố quan trọng giúp người học đạt 

được thành công trong học tập và nghề nghiệp tương lai. Do vậy, 

phát triển năng lực số cho học sinh là vấn đề đã và đang được cả xã 

hội quan tâm hiện nay. Trong chương trình giáo dục phổ thông 2018, 

năng lực số không những được phát triển thông qua môn Tin học mà 

còn xuyên suốt trong tất cả các môn học. Tuy vậy, chưa có những 

hướng dẫn cụ thể giúp giáo viên tích hợp việc phát triển năng lực số 

cho học sinh trong quá trình dạy học các môn học khác nhau. Do đó, 

chúng tôi thực hiện nghiên cứu này với mục đích đề xuất quy trình 

xây dựng kế hoạch bài dạy cho giáo viên nhằm phát triển năng lực số 

cho học sinh ở trường trung học phổ thông. Kết quả của nghiên cứu 

là tài liệu hữu ích giúp giáo viên ứng dụng công nghệ số một cách có 

hiệu quả vào hoạt động giảng dạy, từ đó phát triển năng lực số cho 

học sinh và góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. 
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1. Giới thiệu 

Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số trong thời kì cách mạng công nghiệp 4.0 hiện 

nay, việc trang bị năng lực số (NLS) cho học sinh (HS) trở thành một trong những yêu cầu cấp 

thiết của giáo dục. NLS không chỉ đảm bảo cho HS có đủ khả năng sử dụng công nghệ hiện đại, 

mà còn giúp các em phát triển được những kĩ năng cần thiết để trở thành những công dân toàn 

cầu trong một thế giới ngày càng được số hóa [1]. NLS (digital competence) là khả năng sử dụng 

các công cụ số của con người một cách có hiệu quả để truy cập, ứng dụng, xây dựng những kiến 

thức mới thông qua công nghệ số vào đời sống thực tiễn, là sự huy động tổng hợp các kiến thức, 

kĩ năng và các thuộc tính cá nhân khác như hứng thú, niềm tin, ý chí... mà người dùng cần để 

hoạt động hiệu quả trong môi trường số hóa [2]. Đối với HS trung học phổ thông (THPT), NLS 

trở thành yếu tố quyết định để các em có thể hòa nhập vào thị trường lao động hiện đại. Việc tiếp 

thu và phát triển NLS đối với các em là điều tất yếu, không chỉ đối với quá trình học tập mà còn 

đối với cuộc sống sau này [3]. 

NLS của HS được hình thành và phát triển thông qua nhiều con đường khác nhau, trong đó 

chủ đạo là quá trình học tập trong các môn học cụ thể. Một trong những biện pháp chính để giáo 

viên (GV) nâng cao hiệu quả của hoạt động này là xây dựng các kế hoạch bài dạy (KHBD) theo 

định hướng phát triển năng lực (NL). KHBD giúp GV xác định rõ mục tiêu giảng dạy, mục tiêu 

học tập và phương tiện để hoàn thành chúng. Một KHBD thành công cần giải quyết và tích hợp 

ba thành phần chính: Mục tiêu học tập, các hoạt động học tập, hoạt động đánh giá [4]. Để giúp 

HS hiểu được mạch kiến thức trong bài dạy, đồng thời đưa ra các cơ hội phát triển NLS trong 

từng hoạt động, từng nội dung học tập, GV cần phải xây dựng KHBD rõ ràng, cụ thể. Việc xây 

dựng KHBD theo hướng phát triển phẩm chất, NL của HS đã được Bộ giáo dục tập huấn chuyên 

môn cho GV trong quá trình triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 và chi 

tiết hóa nội dung trong công văn 5512/BGDĐT-GDTrH. Nghiên cứu tích hợp phát triển NLS cho 

HS cũng đã được một số tác giả thực hiện trong một số môn học cụ thể như: Toán [5], [6], Ngữ 

văn [7], Lịch sử và Địa lí [8],… Tuy vậy, các nghiên cứu mới dừng lại ở việc mô tả cơ hội ứng 

dụng qua từng nội dung cụ thể, chưa có nghiên cứu nào đề xuất quy trình tổng quát để xây dựng 

KHBD theo hướng phát triển NLS cho HS. Do vậy trong bài báo này, trên cơ sở tổng hợp các 

nghiên cứu trước đó để có cái nhìn tổng quát về NLS cũng như các NL thành phần tương ứng của 

NLS đối với HS THPT, kế thừa các quy trình xây dựng KHBD theo hướng phát triển NL cho HS 

trong các nghiên cứu trước đó, chúng tôi cụ thể hoá và đề xuất quy trình xây dựng KHBD nhằm 

phát triển NLS cho HS THPT. Bên cạnh đó, một ví dụ minh hoạ cho việc áp dụng quy trình này 

sẽ được trình bày thông qua một KHBD môn Toán. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu này sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính nhằm phân tích và tổng hợp các 

tài liệu liên quan đến phát triển NLS cho HS trong chương trình giáo dục phổ thông. Trên cơ sở 

đó, chúng tôi đề xuất quy trình tổng quát để xây dựng KHBD theo hướng phát triển NLS cho HS 

THPT, đồng thời minh họa quy trình này thông qua một ví dụ cụ thể trong môn Toán. Dữ liệu 

được thu thập thông qua hai phương thức chính: (1) Phân tích tài liệu: Nghiên cứu tổng hợp các 

tài liệu học thuật, các quy định của Bộ Giáo dục và các công trình nghiên cứu trước đó về NLS, 

phát triển NLS cho HS THPT và xây dựng KHBD theo hướng phát triển NLS. (2) Phương pháp 

so sánh: Chúng tôi so sánh các quy trình xây dựng KHBD đã được đề xuất trong các nghiên cứu 

trước đây để rút ra các yếu tố chung, từ đó tích hợp và đề xuất một quy trình tổng quát. 

3. Kết quả và bàn luận 

3.1. Năng lực số của học sinh THPT  

Trong thời đại kỉ nguyên số, việc tiếp thu kiến thức số đã nổi lên như một yếu tố quyết định 

quan trọng đến thành tích của HS [9]. Trước những cơ hội và thách thức mới, thế hệ trẻ cần trang 
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bị cho mình những kĩ năng cần thiết để làm chủ công nghệ, những NL và phẩm chất của công 

dân toàn cầu, đặc biệt là cần phát triển NLS ngay từ lứa tuổi HS [10]. Để đưa ra những tiêu chuẩn 

phù hợp, đồng thời tạo ra sự thống nhất trong quá trình đào tạo và phát triển NLS, nhiều khung 

NLS đã được nghiên cứu và đề xuất. 

Trên thế giới, khung NLS châu Âu dành cho công dân (DigComp), được xuất bản lần đầu tiên 

vào năm 2013, đã trở thành tài liệu tham khảo cho việc phát triển và lập kế hoạch chiến lược cho 

các sáng kiến về NLS ở cả cấp độ châu Âu và cấp độ Quốc gia thành viên [11]. Khung DigComp 

2.2 được bổ sung và cải tiến năm 2022 với 5 NL thành phần bao gồm: Sáng thông tin và dữ liệu, 

truyền thông và cộng tác, tạo lập nội dung số, an toàn, giải quyết vấn đề. Tiếp theo đó, năm 2018, 

khung NLS toàn cầu (DLGF) của Viện Thống kê UNESCO đã được xây dựng dựa trên năm lĩnh 

vực NLS trong DigComp 2.0. Ngoài ra, khung này bổ sung thêm hai lĩnh vực NL nữa, đó là: 

Thiết bị và hoạt động phần mềm, và NL liên quan đến nghề nghiệp. Khung UNESCO được áp 

dụng cho mọi công dân toàn cầu. Bên cạnh đó còn có khung NLS cho trẻ em châu Á - Thái Bình 

Dương (DKAP) gồm 5 NL: NL kĩ thuật số, Khả năng phục hồi và sử dụng an toàn kĩ thuật số, 

Tham gia và chia sẻ bằng kĩ thuật số, Trí tuệ cảm xúc kĩ thuật số, Sáng tạo và đổi mới bằng kĩ 

thuật số [12]. 

Tại Việt Nam, khung NLS đã được nghiên cứu và làm rõ với từng đối tượng người học cụ thể, 

từ bậc học phổ thông đến đại học. Đối với HS phổ thông, nghiên cứu của Lê Anh Vinh và cộng 

sự [13] đề xuất 7 lĩnh vực NL với 26 NL thành phần đồng thời mô tả chi tiết mức độ đạt được đối 

với khung NLS cho cấp Tiểu học. Đặt trong bối cảnh học tập trực tuyến, Lê Thái Hưng và cộng 

sự [14] đã đề xuất khung NLS dành cho HS THCS với 6 miền lĩnh vực. Nghiên cứu của Đỗ Văn 

Hùng và cộng sự [15] đề xuất mô hình NLS của sinh viên gồm 7 nhóm NL và 26 tiêu chuẩn. Đối 

với cấp học THPT, nghiên cứu của Trịnh Thị Phương Thảo và cộng sự [2] trên cơ sở tiếp cận các 

khung NL đã có và phân tích chương trình giáo dục phổ thông 2018 môn Tin học đã đề xuất 

khung NLS cho đối tượng là HS THPT tại Việt Nam. Trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng 

kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả Trịnh Thị Phương Thảo và cộng sự [2] với các NL thành tố 

được trình bày cụ thể trong Hình 1. 

 
Hình 1. Năng lực số của học sinh THPT ở Việt Nam 

3.2. Dạy học theo hướng phát triển năng lực số cho học sinh 

Phát triển NLS là một trong những mục tiêu quan trọng của giáo dục hiện nay nhằm giúp 

người học khai thác được tối đa những lợi thế mà công nghệ số mang lại, đồng thời thích nghi 

được với những yêu cầu của thị trường lao động trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ lần 

thứ 4. Phát triển NLS cho HS là việc triển khai hoạt động dạy học và các hoạt động khác nhằm 

nâng cao kiến thức, kĩ năng và các thuộc tính cá nhân khác như hứng thú, niềm tin, ý chí... mà 
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HS cần để hoạt động hiệu quả trong môi trường số hóa [2]. Môi trường này chủ yếu sử dụng các 

công cụ kĩ thuật số (thiết bị, phần mềm, ứng dụng số,...) để thực hiện các hoạt động liên quan đến 

việc ứng dụng và phát triển công nghệ số. Như vậy, phát triển NLS cho HS chính là nâng cao khả 

năng sử dụng công cụ kĩ thuật số, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề, cùng với tư duy phản 

biện và sáng tạo của HS trong môi trường số. Nghiên cứu nhằm phát triển NLS cho HS đã được 

nhiều tác giả thực hiện, trong đó tập trung chủ yếu vào nâng cao kĩ năng sử dụng các công cụ, 

ứng dụng giáo dục có nguồn gốc kĩ thuật số và thay đổi phương pháp, chiến lược dạy học. 

Về việc tích hợp thêm công nghệ (Technological Integration) vào dạy học, các nghiên cứu 

hướng đến khai thác tối đa hiệu quả của các nền tảng học trực tuyến như: Nền tảng học tập trực 

tuyến (E-learning Platform), Môi trường học tập ảo (Virtual Learning Environments - VLE), Trò 

chơi học tập (Gamification),... Các nền tảng này cung cấp công cụ để HS tham gia học tập trực 

tuyến, giúp HS tiếp cận và làm quen với công nghệ số. Đối với hệ thống quản lý học tập 

(Learning Management System - LMS), HS được cung cấp môi trường học tập trực tuyến linh 

hoạt và đa dạng, giúp tối ưu hóa quá trình dạy và học. Theo Omole [16], VLE hỗ trợ số hóa giáo 

dục, giúp HS tiếp cận các nguồn tài nguyên học tập một cách dễ dàng và tăng cường tương tác 

giữa HS và giáo viên trong môi trường học tập trực tuyến. Ngoài ra, VLE còn giúp HS phát triển 

tư duy phản biện và sáng tạo thông qua quá trình sử dụng các công cụ số, giúp họ học cách tự 

giải quyết vấn đề và tư duy một cách sáng tạo [17]. Kết quả nghiên cứu của Torres-Toukoumidis 

& Maeöts [18] đã chỉ ra, học tập dựa trên trò chơi (gamification) giúp tạo ra môi trường học tập 

tương tác và hấp dẫn cho HS thông qua việc áp dụng các yếu tố của game (bảng điều khiển, thiết 

bị di động, kĩ thuật chơi,...) vào quá trình dạy học nhằm tạo động lực và nâng cao khả năng tiếp 

thu kiến thức của HS.  

 Đối với xu hướng tích hợp các chiến lược sư phạm mới (Pedagogical Strategies), các nghiên 

cứu sử dụng một số phương pháp dạy học tích cực như: Lớp học đảo ngược (Flipped Classroom), 

học tập dựa trên vấn đề (Problem-Based Learning - PBL), Học tập cộng tác (Collaborative 

Learning), Học tập chủ động (Active Learning),… nhằm tận dụng các công cụ và môi trường số 

để thúc đẩy HS sử dụng công nghệ số và rèn luyện các kĩ năng số thiết yếu. Đối với mô hình Lớp 

học đảo ngược, Sugiarto & Farid [19] cho rằng, việc truy cập các tài liệu học tập trước giờ học từ 

các nền tảng số như video, tài liệu học tập trực tuyến sẽ giúp HS phát triển kĩ năng tìm kiếm, sử 

dụng và đánh giá thông tin trực tuyến. Trong phương pháp PBL, HS được đặt vào tình huống 

phải sử dụng các công cụ kĩ thuật số để nghiên cứu và giải quyết các vấn đề thực tế, từ đó giúp 

các em cải thiện được kĩ năng chọn lọc và sử dụng công nghệ số, phát triển kĩ năng tư duy phản 

biện và sáng tạo [20]. Nghiên cứu của Istenič Starčič & Turk [21] cho thấy, phương pháp học tập 

chủ động (Active Learning) không những giúp HS nâng cao NLS mà còn khuyến khích họ tham 

gia tích cực vào văn hóa kĩ thuật số, đồng thời phát triển kĩ năng tư duy phản biện và sáng tạo 

trong việc sử dụng công nghệ. Trong phương pháp này, các ứng dụng trực tuyến như Zoom, 

Google Scholar,... được nhiều nghiên cứu sử dụng nhằm nâng cao khả năng tiếp cận tài liệu, tăng 

cường khả năng tương tác, hỗ trợ quá trình học tập cá nhân hóa, từ đó góp phần cải thiện kết quả 

học tập cho HS [22]. 

Những kết quả trên cho thấy, việc phát triển NLS cho HS trong các môn học được thực hiện 

chủ yếu thông qua việc tích hợp công nghệ trong các giai đoạn của quá trình dạy học và sử dụng 

các chiến lược sư phạm mới. Kết hợp 2 cách tiếp cận này trong quá trình dạy học không những 

giúp HS sử dụng thành thạo các công cụ kĩ thuật số; phát triển được kĩ năng tư duy, phản biện và 

sáng tạo; kĩ năng giải quyết vấn đề trong môi trường số hóa mà còn giúp nâng cao kết quả học 

tập cho HS, từ đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác giáo dục và đào tạo. 

3.3. Đề xuất quy trình xây dựng kế hoạch bài dạy theo hướng phát triển năng lực số cho học 

sinh trung học phổ thông 

Để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, Bộ GD&ĐT đã hướng dẫn GV thiết kế 

KHBD theo hướng phát triển phẩm chất NL cho HS trong tất cả các môn học. Theo hướng dẫn 

trong Công văn 5512/CV-BGDĐT [23], quy trình này bao gồm 4 bước như sau: (1) Xác định 
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mục tiêu của bài dạy; (2) Xác định chuỗi các hoạt động học và mục tiêu của từng hoạt động; (3) 

Xây dựng các hoạt động dạy học cụ thể; (4) Hoàn thiện kế hoạch bài dạy. Với mục đích đưa ra 

được các bước thực hiện cụ thể, làm nền tảng cho việc thiết kế KHBD nhằm phát triển NLS cho 

HS trong các môn học khác nhau. Trong nghiên cứu này, chúng tôi căn cứ vào hướng dẫn trong 

công văn 5512/CV-BGDĐT để đề xuất quy trình xây dựng KHBD nhằm phát triển NLS cho HS 

THPT. Việc phát triển NLS cho HS được chúng tôi thực hiện theo 2 định hướng chính, đó là: 

Tìm các cơ hội để tích hợp công nghệ vào dạy học, thay đổi phương pháp, chiến lược dạy học. 

Do đó, để lựa chọn được các chiến lược sư phạm phù hợp, chúng tôi đề xuất thêm bước Xác định 

bài dạy, bối cảnh giảng dạy trước khi Xác định mục tiêu của bài dạy. Cụ thể các bước trong quy 

trình trên như sau: 

Bước 1: Lựa chọn/xác định bài dạy, bối cảnh giảng dạy 

Bối cảnh giảng dạy bao gồm tất cả các yếu tố liên quan đến quá trình dạy và học như: Người 

dạy, người học, nội dung, phương pháp giảng dạy, điều kiện cơ sở vật chất, các vấn đề văn hóa, xã 

hội,... Hiểu rõ về bối cảnh giảng dạy sẽ giúp GV thiết kế được bài dạy phù hợp và mang lại hiệu 

quả cao nhất. Vì vậy, để tích hợp NLS vào bài dạy, đầu tiên, GV cần lựa chọn được các bài học có 

khả năng thực hiện những nội dung đã đề ra ở mục 3.2. Bên cạnh đó, bối cảnh giảng dạy cũng ảnh 

hưởng nhiều đến cách tổ chức các hoạt động dạy học nhằm phát triển NLS cho HS. Do đó, GV cần 

nghiên cứu các yếu tố liên quan khác nhau như: NL của HS (mức độ thành thạo công nghệ, nhu cầu 

học tập...), cơ sở vật chất (phòng học thông minh, máy tính, Internet...) và các công cụ công nghệ số 

có sẵn (phần mềm học tập, nền tảng trực tuyến...) để có thể xác định các phương pháp, chiến lược 

dạy học phù hợp, đồng thời lựa chọn các công nghệ phù hợp tích hợp vào bài dạy. 

Ví dụ, việc phân tích, lựa chọn bài dạy có thể được thực hiện theo trình tự sau: Sau khi nghiên 

cứu yêu cầu cần đạt của chủ đề “Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn” (Toán 10). GV có thể phân 

tích và xác định khả năng phát triển NLS thông qua các hoạt động như: HS biết khai thác phần 

mềm Geogebra trong biểu diễn miền nghiệm bất phương trình, hệ bất phương trình bậc nhất hai 

ẩn; Khai thác phần mềm Geogebra để giải quyết một số bài toán tối ưu. Do vậy có thể có cơ hội 

phát triển các NLS thành phần như: Sử dụng thiết bị kĩ thuật số; Sáng tạo nội dung số. Đồng thời 

đánh giá bối cảnh giảng dạy và có thể lựa chọn tổ chức các hoạt động dạy học theo mô hình lớp 

học đảo ngược... 

Bước 2: Xác định mục tiêu của bài dạy 

Để xác định mục tiêu bài dạy, GV cần tìm hiểu một số vấn đề sau: (1) Yêu cầu cần đạt của bài 

học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018; hoặc từ kết quả xây dựng kế hoạch dạy học môn 

học; (2) Xác định các NL chung, NL đặc thù phù hợp với yêu cầu cần đạt của bài học. (3) Xác 

định các NL thành phần của NLS phù hợp với yêu cầu cần đạt, bối cảnh giảng dạy. Từ đó cụ thể 

hoá thành các mục tiêu phát triển NL, phẩm chất của HS trong bài học đó. 

Ví dụ khi dạy về chuyên đề “Tiền tệ. Lãi suất” của chương trình Toán 12 (sách Kết nối tri 

thức với cuộc sống), GV cần xác định: 

(1) Yêu cầu cần đạt: Nhận biết được một số vấn đề về tiền tệ, lãi suất, lạm phát; Tính được lãi 

suất được hưởng qua tiền tiết kiệm và các giá trị thực chất có tính đến lạm phát; Vận dụng được 

kiến thức toán học trong việc giải quyết một số vấn đề về lãi suất. 

(2) NL chung: Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trình bày được kết quả thảo luận của nhóm, biết chia 

sẻ giúp đỡ bạn thực hiện nhiệm vụ học tập, biết tranh luận và bảo vệ ý kiến của mình. 

 NL đặc thù:  

- Năng lực mô hình hóa toán học: Giải quyết vấn đề toán học thông qua các bài toán thực tiễn, 

Thiết lập được công thức tính lãi đơn và lãi kép dựa trên dữ liệu cho trước.  

- Năng lực tư duy và lập luận toán học: So sánh, phân tích dữ liệu tìm ra mối liên hệ giữa các 

đối tượng đã cho và nội dung bài học. 

- Năng lực giao tiếp toán học: Trình bày, diễn đạt, thảo luận, tranh luận và sử dụng được một 

cách hợp lí ngôn ngữ toán học kết hợp với ngôn ngữ thông thường để biểu đạt các nội dung liên 

quan đến tiền tệ, lãi suất. 
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(3) Xác định các NL thành phần của NLS: 

- Kiến thức thông tin và dữ liệu: Truy cập các trang thông tin trực tuyến liên quan đến lãi suất 

ngân hàng, vay tín dụng. 

- Sử dụng thiết bị, kĩ thuật số: Biết cách sử dụng điện thoại di động hoặc máy tính để truy cập 

trò chơi kĩ thuật số và phục vụ cho việc học tập. 

- Sáng tạo nội dung số: Có khả năng sử dụng PowerPoint hoặc các công cụ khác để trình 

chiếu sản phẩm. 

Bước 3: Xác định chuỗi hoạt động dạy học 

Căn cứ mục tiêu và nội dung kiến thức, bối cảnh của bài học, GV xây dựng chuỗi hoạt động 

dạy học, nhằm hình dung tổng thể phương án dạy học để đảm bảo giải quyết trọn vẹn bài học mà 

không bỏ sót mục tiêu nào, cũng như đảm bảo chúng được triển khai theo trình tự phù hợp. Trong 

quá trình tiến hành các bước, GV dựa trên thời lượng được phân bố cho bài học, dựa trên kinh 

nghiệm giảng dạy và độ khó của nhiệm vụ,... để dự kiến thời gian tương ứng cho từng hoạt động. 

Trong bước này, nhóm tác giả chia thành 3 thời điểm: Trước giờ lên lớp, trong giờ lên lớp và sau 

giờ lên lớp: 

- Trước giờ lên lớp: Tuỳ thuộc chiến lược dạy học đã lựa chọn ở bước trước đó: GV xác định 

các hoạt động HS cần thực hiện trước giờ lên lớp. Ví dụ: với lớp học đảo ngược, HS sẽ được yêu 

cầu nghiên cứu trước tài liệu học tập trên các nền tảng trực tuyến và sau đó thảo luận trong lớp. 

Hoặc GV có cung cấp và yêu cầu HS làm quen trước với các công cụ số sẽ sử dụng trong các 

hoạt động trên lớp học. 

- Trong giờ lên lớp, GV xác định rõ 4 hoạt động như sau: Xác định vấn đề/ nhiệm vụ học tập; 

Hình thành kiến thức mới; Luyện tập; Vận dụng. Trong từng hoạt động, bên cạnh việc thiết kế theo 

các yêu cầu chung được thể hiện trong Công văn 5512, GV cần bổ sung, tích hợp một số vấn đề sau:  

+ Sử dụng video, tài liệu số và công cụ số để HS giải quyết: GV sử dụng các video giảng dạy 

và tài liệu số (bài giảng điện tử, tài liệu tham khảo trực tuyến) như nguồn học liệu chính. HS có 

thể truy cập các video này qua các nền tảng học tập trực tuyến như YouTube, Google Classroom 

hoặc các ứng dụng quản lý học tập khác để nghiên cứu và giải quyết các vấn đề học tập. 

+ Giúp HS làm quen với các nền tảng số và công cụ hỗ trợ cho bài học: GV sẽ sử dụng các 

nền tảng học tập trực tuyến như Google Classroom, Zoom, hoặc Microsoft Teams để hướng dẫn 

và hỗ trợ HS trong suốt quá trình học. HS sẽ được làm quen với cách sử dụng các công cụ này để 

truy cập tài liệu học tập, tham gia thảo luận nhóm, và thực hiện các nhiệm vụ học tập trực tuyến. 

+ Sử dụng nền tảng số, công cụ số để giải các bài tập liên quan: Các bài tập sẽ được thiết kế 

để HS giải quyết thông qua việc sử dụng các công cụ số như phần mềm GeoGebra, hoặc các ứng 

dụng lập trình cơ bản như Scratch để giải quyết các vấn đề liên quan đến môn học. 

+ Vận dụng kiến thức và kĩ năng số để giải quyết tình huống thực tế hoặc vấn đề phức tạp, 

tổng kết qua kiểm tra hoặc thuyết trình trực tuyến: GV đặt ra các bài tập thực tế hoặc tình huống 

phức tạp yêu cầu HS sử dụng công nghệ số để giải quyết. HS có thể sử dụng PowerPoint, Google 

Slides để thuyết trình trực tuyến, đồng thời vận dụng các kĩ năng như tìm kiếm thông tin, tổng 

hợp dữ liệu từ các nguồn trực tuyến (ví dụ như Google Scholar, Wikipedia). 

- Sau giờ lên lớp, GV có những hình thức giao nhiệm vụ về nhà chẳng hạn Hoạt động thực 

hành nâng cao thông qua bài tập trực tuyến, Dự án nhỏ hoặc bài tập nhóm trực tuyến, Hoạt động 

tạo nội dung số, Hoạt động tham gia diễn đàn hoặc cộng đồng học tập trực tuyến,... để HS vận 

dụng được các nội dung đã học. 

Ví dụ khi dạy về chuyên đề “Tiền tệ. Lãi suất” của chương trình Toán 12 (sách Kết nối tri 

thức với cuộc sống), GV cần xác định chuỗi hoạt động dạy học như sau: 

- Trước giờ lên lớp: GV tạo lớp học trên ứng dụng Google classroom, đưa lên lớp học các 

video là tình huống cụ thể có chứa khái niệm về lãi suất và cách tính lãi đơn, lãi kép. GV yêu cầu 

HS quan sát video và giải quyết các nhiệm vụ cụ thể theo nhóm. 

- Trong giờ lên lớp:  
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+ Xác định vấn đề/nhiệm vụ học tập: GV thiết kế tình huống và yêu cầu HS xác định các 

nhiệm vụ học tập trong tình huống đã thiết kế. 

+ Hình thành kiến thức mới: HS báo cáo kết quả đã làm việc trước giờ lên lớp là các khái 

niệm, công thức tính lãi suất qua các phần mềm trình chiếu. 

+ Luyện tập: GV thiết kế 10 câu hỏi trên ứng dụng Quizizz, tổ chức cho HS trả lời câu hỏi 

trắc nghiệm. 

+ Vận dụng: Giải quyết tình huống mở đầu. Vẽ biểu đồ thể hiện sự chênh lệch giữa các lựa chọn. 

- Sau giờ lên lớp: GV thiết kế 1 dự án nhỏ để giao về nhà cho HS, chẳng hạn: Đóng vai một 

người cần gửi tiết kiệm 100,000,000 VND để sau 3 năm thu được số tiền cả gốc lẫn lãi nhiều 

nhất, hãy đưa ra ít nhất 3 phương án đầu tư để lựa chọn phương án thích hợp. 

Bước 4: Xây dựng các hoạt động dạy học cụ thể 

Từ mục tiêu và chuỗi hoạt động dạy học ở các bước trên, GV tiến hành xây dựng các hoạt 

động cụ thể. Để đảm bảo tính khả thi và hiệu quả, mỗi hoạt động dạy học trong KHBD nên được 

xây dựng theo một bố cục hợp lý, rõ ràng. Theo hướng dẫn trong Công văn 5512, bố cục của một 

hoạt động bao gồm 4 thành phần sau:  

- Mục tiêu: Xác định rõ HS cần đạt được điều gì sau khi hoàn thành hoạt động. Mục tiêu cần 

được thiết lập phù hợp với cả kiến thức môn học và NLS của HS. 

- Nội dung: Miêu tả rõ ràng nội dung cụ thể của hoạt động, gắn kết với kiến thức môn học và 

các công cụ số được sử dụng để hỗ trợ quá trình học tập. 

-  Sản phẩm: Xác định kết quả mà HS sẽ tạo ra sau khi hoàn thành hoạt động, có thể là sản 

phẩm cá nhân hoặc nhóm. 

- Cách thức thực hiện: Hướng dẫn chi tiết cách thức triển khai hoạt động, bao gồm cả phương 

pháp tổ chức (theo nhóm, cá nhân, toàn lớp) và các công cụ số, tài liệu, nền tảng hỗ trợ. Sau khi 

hoàn thành, GV tiến hành đánh giá kết quả của HS dựa trên mục tiêu đã đặt ra, thông qua việc 

phân tích sản phẩm hoặc quá trình thực hiện. 

Bước 5: Kiểm tra lại, hoàn thiện kế hoạch bài dạy  

Để đảm bảo tính khả thi và hiệu quả của các hoạt động dạy học, sau khi đã biên soạn được 

KHBD, GV cần kiểm tra lại từng hoạt động trong KHBD xem đã phù hợp với đặc điểm, trình độ 

của HS và điều kiện thực tế (thiết bị công nghệ, mạng Internet,…) của lớp học và tại gia đình HS 

hay chưa. Bên cạnh đó, GV nên chia sẻ KHBD để tham khảo thêm các ý kiến từ đồng nghiệp. 

Ngoài ra, GV có thể thử nghiệm một phần hoặc toàn bộ KHBD để xem xét tính khả thi của từng 

hoạt động, phản hồi của HS, các tình huống có thể phát sinh và kết quả đạt được so với mục tiêu 

của bài học, từ đó có sự điều chỉnh để quá trình dạy học đạt được hiệu quả cao nhất. 

4. Kết luận 

KHBD là công cụ hữu ích để mang lại hiệu quả cho hoạt động dạy học, là yếu tố quyết định 

thành công của mỗi bài dạy. Việc tích hợp phát triển NLS cho HS trong KHBD không những 

giúp GV khai thác có hiệu quả các lợi thế của công nghệ số trong giáo dục mà còn góp phần rèn 

luyện và nâng cao các NL cần thiết cho HS, trong đó chủ đạo là NLS, một trong những năng lực 

giúp con người phát triển toàn diện trong thời đại 4.0 hiện nay. Kết quả của bài báo đã cung cấp 

các thông tin cơ bản về NLS của HS THPT, dạy học theo hướng phát triển NLS cho HS. Từ kết 

quả của các nghiên cứu đã thực hiện và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bài báo đã đưa ra 

được quy trình xây dựng kế hoạch bài dạy nhằm phát triển NLS cho HS THPT gồm 5 bước: Lựa 

chọn/xác định bài dạy, bối cảnh giảng dạy; Xác định mục tiêu bài dạy; Xây dựng các hoạt động 

dạy học cụ thể và Kiểm tra lại, hoàn thiện kế hoạch bài dạy. Việc tiếp tục nghiên cứu và áp dụng 

quy trình này trong các môn học khác sẽ mở ra những hướng phát triển mới, giúp tối ưu hóa quá 

trình giảng dạy và học tập trong môi trường giáo dục số. 
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